Phụ lục 7 - BẢNG TỔNG HỢP, GIẢI TRÌNH, TIẾP THU Ý KIẾN THAM GIA CỦA

CÁC ĐẠI BIỂU THAM GIA HỘI THẢO TẠI HÀ NỘI – TP.HỒ CHÍ MINH – ĐÀ NẴNG (Ngày 18-20-22/7/2022)
	TT
	Tên cơ quan/

đơn vị
	Các ý kiến góp ý
	Giải trình, tiếp thu ý kiến

	1
	Chuyên gia dự án tạo thuận lợi thương mại do USAID tài trợ (Ông Vũ Ngọc Anh)
	
	

	
	
	- Cần rà soát các nội dung của Nghị định số 85/5019/NĐ-CP và dự thảo Nghị định để tranh chồng chéo hoặc mâu thuẫn
	Tiếp thu

	
	
	- Về việc cung cấp và chia sẻ thông tin: 
	

	
	
	+ Có hai loại thông tin khác nhau được cung cấp và chia sẻ, gồm: thông tin liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính, thông tin liên quan đến quản lý nhà nước. Hai loại thông tin này phải được cung cấp và chia sẻ theo các cách thức riêng, định dạng riêng. dự thảo chưa thực sự quy định rõ ràng về vấn đề này. Nếu như các thông tin thuộc trường hợp thứ nhất là các thông tin được đưa lên công khai, rộng rãi hoặc trực tiếp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính thì các thông tin thuộc loại hai lại là các thông tin yêu cầu phải có sàng lọc, tổng hợp, phân tích trước khi chia sẻ và chỉ được chia sẻ trong một phạm vi hạn chế. 
	Cách thức cung cấp thông tin, định dạng thông tin được quy định cụ thể cho từng chỉ tiêu thông tin tại danh mục thông tin.

	
	
	+ Nội dung Dự thảo Nghị định mới chỉ tập trung vào việc chia sẻ thông tin phục vụ cho hoạt động thông quan hoặc kiểm tra của cơ quan hải quan mà chưa dựa vào nhu cầu thông tin của các cơ quan khác có liên quan phục vụ cho thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước của họ.
	Thực tế dự thảo Nghị định có các danh mục thông tin do từng bộ, ngành cung cấp và trong từng danh mục thông tin đều có nội dung quy định cơ quan, tổ chức được sử dụng thông tin trong đó không phải chỉ có cơ quan hải quan. Danh mục thông tin được lấy ý kiến tất cả các bên liên quan đồng thời có thảo luận thống nhất với từng bộ, ngành để xác định khả năng cung cấp thông tin cũng như nhu cầu được cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin.

	
	
	+ Dự thảo Nghị định khi quy định tại Điều 7 về phạm vi thông tin cung cấp, chia sẻ cũng như các Điều khác của Nghị định chưa thấy đề cập đến việc tích hợp các thông tin chia sẻ để hình thành nên một cơ sở dữ liệu dùng chung.
	Cơ sở dữ liệu tập trung đã được quy định tại Điều 3, 5 dự thảo Nghị định

	
	
	+ Có thể có các thông tin thuộc phạm vi bảo mật, do vậy cần xem lại quy định của Khoản 2 Điều 1 về việc Nghị định không áp dụng đối với chia sẻ thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước. Nếu vẫn giữ quy định của Điều 1 thì cần nghiên cứu xem các thông tin liên quan đến hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước có nên chia sẻ thông qua Cổng thông tin điện tử quốc gia hay không.
	Nghị định không điều chỉnh việc chia sẻ thông tin thuộc bí mật nhà nước. Tiếp thu rà soát danh mục thông tin theo phạm vi điều chỉnh của Nghị định.

	
	
	+ Điều 4 quy định cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân phục vụ các hoạt động khác theo quy định của pháp luật là chưa rõ ràng.
	Tiếp thu chỉnh lý phù hợp

	
	
	-  Về nội dung giới hạn của Dự thảo Nghị định:

Dự thảo Nghị định giới hạn việc kết nối và chia sẻ thông tin chỉ trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện vận tải theo cơ chế một cửa quốc gia có thể chưa hợp lý vì các Bộ, ngành khác có thể chia sẻ và sử dụng thông tin có liên quan đến hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu nhưng không hẳn trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, ví dụ các thông tin về mua bán, chuyển nhượng, sử dụng hàng hoá đã nhập khẩu, hoặc chế biến trong nội địa…
	Thông tin có liên quan đến hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu hay nói cách khác là thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu được sử dụng trong các lĩnh vực quản lý nhà nước theo đúng mục đích quy định tại Nghị định.

	
	
	- Về các nội dung yêu cầu bảo mật tại một số điều của Dự thảo Nghị định

Theo khoản 2 Điều 1 thì Nghị định này không áp dụng đối với việc chia sẻ thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước được quy định tại Luật bảo vệ bí mật nhà nước. Như vậy, các thông tin được chia sẻ theo quy định của Nghị định đều là các thông tin công khai và phải được truy cập và sử dụng tự do theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên tại một số điều của dự thảo vẫn quy định vấn đề bảo mật thông tin: Điều 5, Điều 6, Điều 21.

Nếu có quy định về bảo mật thông tin thì chỉ bảo mật thông tin chia sẻ giữa các cơ quan quản lý nhà nước phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Các thông tin phục vụ giải quyết thủ tục hành chính không nên quy định vấn đề bảo mật.
	Thông tin thuộc bí mật nhà nước và bảo mật thông tin là 02 vấn đề khác nhau. Thông tin không thuộc bí mật nhà nước, được chia sẻ nhưng khi sử dụng vẫn phải bảo mật thông tin đúng đối tượng, phạm vi được khai thác, sử dụng.

	
	
	- Trách nhiệm của Đơn vị quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia

Tại Điều 7 Nghị định 85 có quy định khá chi tiết về trách nhiệm của đơn vị quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia, tại Điều 23 của Dự thảo cũng quy định về trách nhiệm này nhưng không dẫn chiếu mặc dù cả hai Điều đều quy định về cùng một nội dung. 

Cần so sánh, đối chiếu để tránh chồng chéo, mâu thuẫn giữa các quy định này. Nếu cần thiết chỉ nên quy định các nội dung mới mà Nghị định 85 chưa quy định.

Nghị định 85 tại các Điều 8 và Điều 9 quy định rất chi tiết về thẩm quyền và mức độ truy cập Cổng thông tin một cửa quốc gia cũng như về lưu trữ và bảo đảm an toàn thông tin, dữ liệu. Dự thảo Nghị định này chuyên về chia sẻ thông tin nhưng các quy định trong lĩnh vực này lại không chi tiết và cụ thể bằng các quy định tại Nghị định 85.
	Tiếp thu rà soát phù hợp

	2
	Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế
	
	

	
	
	- Khoản 3 Điều 39 Nghị định số 85/2019/NĐ-CP đã có quy định thông tin, chứng từ điện tử được truyền và trao đổi qua cơ chế một cửa ASEAN được cơ quan Hải quan sử dụng để thông quan và trao đổi, chia sẻ thông tin với các bộ, ngành đối với lĩnh vực liên quan. Tuy nhiên, thực tế Bộ Y tế chưa nhận được. Đề nghị khi Nghị định này chưa có hiệu lực thì căn cứ Nghị định số 85/2019/NĐ-CP cung cấp cho Bộ Y tế; trong dự thảo danh mục thông tin kèm dự thảo Nghị định không biết có chưa?
	Đề nghị quý đơn vị lưu ý tham gia cuộc họp do đơn vị soạn thảo chủ trì nhằm thảo luận thống nhất với từng bộ, ngành để xác định khả năng cung cấp thông tin cũng như nhu cầu được cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin.

	3
	Cục An toàn thực phầm – Bộ Y tế
	
	

	
	
	- Trách nhiệm xác thực thông tin rất quan trọng. Biểu mẫu chưa rõ ai xác thực?
	Dự thảo Nghị định đã quy định quy trình kết nối, chia sẻ thông tin từ đầu nguồn khởi tạo, cung cấp thông tin đến người sử dụng cuối cùng và quy định nguyên tắc đảm bảo tính chính xác, cập nhật, bảo mật, an ninh, an toàn thông tin.

	4
	Văn phòng Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Văn phòng chính phủ)
	
	

	
	
	- Về phạm vi điều chỉnh mở rộng hơn Nghị định số 85/2019/NĐ-CP. Danh mục thông tin có phụ lục thông tin do Bộ Công an cung cấp. Nghị định này do Bộ Tài chính chủ trì, nhưng điểm a khoản 2 Điều 43 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam quy định cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an chịu trách nhiệm thống nhất phạm vi, khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Như vậy, dự thảo Nghị định chưa phù hợp với Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, đề nghị phối hợp với Bộ Công an rà soát đảm bảo thống nhất với Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.
	Phạm vị điều chỉnh 02 Nghị định hoàn toàn khác nhau, Nghị định 85/2019/NĐ-CP quy định về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, Nghị định này quy định về kết nối, chia sẻ thông tin theo cơ chế một cửa quốc gia.
Khoản 3 Điều 43 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam quy định “Chính phủ quy định chi tiết việc quản lý, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân”. Như vậy, dự thảo Nghị định quy định kết nối, chia sẻ thông tin theo cơ chế một cửa quốc gia trong đó có thông tin liên quan đến người xuất cảnh, nhập cảnh vẫn đảm bảo nguyên tắc pháp chế, tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.

	
	
	- Về đối tượng áp dụng: khoản 2 Điều 2 dự thảo Nghị định quy định cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trực tiếp, gián tiếp đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu; cụm tử “gián tiếp” không rõ ràng, gây hiểu nhầm, hiểu khác nhau, có thể lợi dụng khi vận dụng trong thực tế.
	Tiếp thu chỉnh lý phù hợp

	
	
	- Khoản 5 Điều 7 có quy định thông tin về thủ tục hành chính được tích hợp, đồng bộ từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, tuy nhiên trong Điều 8 không có nội dung này.
- Dự thảo Nghị định quy định cả tổ chức, cá nhân; điểm c khoản 2 Điều 11 quy định về truy cập khai thác, sử dụng thông tin nhưng chưa rõ quy trình, thủ tục, cách thức. Đề xuất 02 phương án: Phương án 1: xác định có bao gồm khai thác thông tin không? Mức độ, mục đích sử dụng? Pháp luật thủ tục hành chính có quy định thủ tục khai thác, quyền, trách nhiệm. Phương án 2: cần xây dựng văn bản pháp luật khác quy định cụ thể vấn đề này.
	Điều 8 là quy định loại thông tin cung cấp, chia sẻ theo các phụ lục kèm theo Nghị định được xây dựng cho từng bộ, cơ quan nên không đề cập lại thông tin tích hợp từ hệ thống khác.

	5
	Cục Đăng kiểm – Bộ Giao thông vận tải
	
	

	
	
	- Đề nghị bố trí thời gian làm việc trực tiếp với từng bộ, ngành để thống nhất danh mục thông tin
	Tiếp thu

	
	
	- Việc xây dựng hệ thống mất rất nhiều thời gian, 12 tháng đủ không?


	Tiếp thu

	6
	Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng – Bộ Quốc phòng
	
	

	
	
	- Phạm vi điều chỉnh: cần quy định rõ các nội dung kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin, trách nhiệm bộ ngành…
	Để phù hợp, dự thảo Nghị định không lựa chọn kỹ thuật trình bày liệt kê tất các nhóm vấn đề 

	
	
	- Băn khoăn thời gian triển khai Nghị định bởi thủ tục triển khai cần cả năm. Không thể bỏ hệ thống cũ.
	Tiếp thu

	
	
	- Bộ có nhiều đơn vị liên quan đến danh mục thông tin, 01 đơn vị không thể nắm hết.
	Tiếp thu

	
	
	- Dự thảo Nghị định chưa đề cập kinh phí triển khai.
	Tiếp thu

	
	
	- Dữ liệu xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam khi chia sẻ có ảnh hưởng đến quyền công dân yêu cầu bảo mật thông tin. Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (Điều 40, 43) quy định dữ liệu xuất cảnh, nhập cảnh được do Bộ Công an quản lý, được chia sẻ cho các cơ quan liên quan thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao. Nay lại tập trung trên Cổng thông tin một cửa quốc gia cho các bộ, ngành được khai thác vậy có trùng lặp không?
	Khoản 3 Điều 43 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam quy định “Chính phủ quy định chi tiết việc quản lý, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân”. Như vậy, dự thảo Nghị định quy định kết nối, chia sẻ thông tin theo cơ chế một cửa quốc gia trong đó có thông tin liên quan đến người xuất cảnh, nhập cảnh vẫn đảm bảo nguyên tắc pháp chế, tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.

	7
	Cục Quản lý Công sản – Bộ Tài chính
	
	

	
	
	Đề nghị bổ sung danh mục hàng hóa tồn đọng trong lĩnh vực Hải quan chia sẻ
	Đề nghị quý đơn vị lưu ý tham gia cuộc họp do đơn vị soạn thảo chủ trì nhằm thảo luận thống nhất với từng bộ, ngành để xác định khả năng cung cấp thông tin cũng như nhu cầu được cung cấp thông tin.

	8
	Bộ Khoa học công nghệ
	
	

	
	
	- Thống nhất với ý kiến của các đơn vị khác về việc cần khảo sát cơ sở hạ tầng dữ liệu của các đơn vị, cần làm việc với từng đơn vị về danh mục thông tin vì trong bộ có nhiều đơn vị.
	Tiếp thu

	
	
	- Điều 3 giải thích từ ngữ “cơ sở dữ liệu tập trung”, “cơ sở dữ liệu chuyên ngành” nhưng sau đó không sử dụng mà sử dụng cụm từ “thông tin, dữ liệu”. Cần định nghĩa phù hợp.
	Đây là các quy định cần thiết, và đã được sử dụng trong Điều 5 cũng như thực chất sẽ được quy chiếu sử dụng trong suốt quá trình thi hành Nghị định.

	9
	Công ty HINO
	
	

	
	
	Thông tin về giá, đối tác là thông tin bí mật kinh doanh. Đề nghị có buổi tham vấn riêng cộng đồng doanh nghiệp qua VCCI về danh mục thông tin.
	Tiếp thu

	10
	Luật sư nước ngoài
	
	

	
	
	- Dự thảo Nghị định không liệt kê cụ thể mục đích sử dụng sai như thế nào? Phục vụ thương mại được không?
	Để phù hợp, dự thảo Nghị định quy định sử dụng thông tin đúng mục đích đã quy định trong Nghị định, đúng đối tượng, phạm vi.

	
	
	- Cần bảo vệ dữ liệu, ngăn ngừa sử dụng sai mục đích thông qua pháp luật, giải pháp công nghệ.
	Tiếp thu

	11
	Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3
	
	

	
	
	- Cần tận dụng cơ sở, hệ thống hiện có, đồng bộ dữ liệu các hệ thống để doanh nghiệp không phải khai lại.
	Tiếp thu

	
	
	- Cần thông báo cho các bên chuẩn bị điều kiện thực thi Nghị định.
	Tiếp thu

	
	
	- Cần tổ công tác online hỗ trợ trực tuyến
	Dự thảo Nghị định đã có quy định trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết vướng mắc, xử lý sự cố của các cơ quan liên quan.
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	Công ty Intel
	
	

	
	
	- Cần bổ sung quy định thực hiện thử nghiệm kiểm tra thông tin trên hệ thống, hệ thống thử nghiệm, hệ thống dự phòng.
	Đây là giải pháp kỹ thuật cụ thể. Nghị định chỉ quy định nguyên tắc xây dựng, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin đảm bảo đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ thông tin theo quy định của Nghị định.

	
	
	- Điều 20, 23 chỉ quy định trách nhiệm cơ quan nhà nước, nên bổ sung quyền cơ quan quản lý.
	Quyền của cơ quan quản lý đã được quy định theo pháp luật liên quan.

	
	
	- Điều 21, 22: cần bổ sung quyền được thông báo về sự cố, quy trình thay thế khi hệ thống gặp sự cố, quyền từ chối cung cấp thông tin, quyền tái sử dụng thông tin đã cung cấp.
	Tiếp thu rà soát, chỉnh lý phù hợp
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	Sở Thông tin Truyền thông Đà nẵng
	
	

	
	
	- Tên 02 hệ thống: Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng thông tin một cửa quốc gia gây nhầm lẫn sử dụng cho các bộ, ban, ngành
	Đây là 02 Cổng thống tin khác nhau theo quy định của 02 Nghị định khác nhau.

	
	
	- Chưa đề cập nhiều đến thông tin chia sẻ cho doanh nghiệp.
	Ý kiến tham gia chưa cụ thể. Đề nghị quý đơn vị lưu ý tham gia cuộc họp do đơn vị soạn thảo chủ trì nhằm thảo luận thống nhất với từng bộ, ngành, cơ quan, tổ chức để tham gia ý kiến về cung cấp, chia sẻ thông tin.


Lấy ý kiến lần 2 các Bộ, cơ quan, tổ chức 


